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TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học đường ở học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 400 học sinh thuộc hai trường của quận Ba Đình và Đông Anh được chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu can thiệp. Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp trước sau có nhóm chứng, thời gian can thiệp 2 năm. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ cận thị giảm từ 32,8% xuống 28,0% và thấp hơn so với nhóm không can thiệp (35,5%). Tỷ lệ HS đã đeo kính (26,3%) cao hơn so với trước can thiệp (13,0%) và nhóm không can thiệp (18,5%). Tỷ lệ mắc mới cận thị (1,7%) thấp hơn so với trước can thiệp (19,8%) và nhóm không can thiệp (17,0%), p<0,001. Tỷ lệ học sinh có thị lực từ ≥8/10 tăng từ 22,9% lên 31,2% (chỉ số hiệu quả: 36,5%) và cao hơn so với nhóm không can thiệp (19,0%), p<0,01.Mức độ tiến triển của cận thị ở nhóm can thiệp (0,61D/năm) chậm hơn nhóm không can thiệp (0,89D/năm), (p<0,05). Tỷ lệ HS nhược thị giảm từ 8,0% xuống 4,5% (chỉ số hiệu quả: 43,8%) và thấp hơn so với nhóm không can thiệp (7,8%).  Tỷ lệ học sinh nhận thức đúng về cận thị học đường (73,3%- 95,%) nhiều hơn so với trước can thiệp (18,5%- 39,8%) và cao hơn so với nhóm không can thiệp (19,7%- 41,0%), (p<0,001). Tỷ lệ học sinh thực hành đúng phòng chống cận thị cũng tăng lên và cao hơn so với nhóm không được can thiệp: 76,0% và 81,3% so với nhóm không can thiệp là 7,2% và 14,3%. 

Từ khóa: Cận thị học đường, biện pháp can thiệp

SUMMARY

EVALUATION THE EFECTIVENESS

OF THE INTERVENTIONS FOR THE PROGRESSION OF MYOPIA IN PRIMARY AND SECONDARY PUPIL IN HA NOI

Purpose: To evaluate the effectiveness of the interventions for the progression of myopia in primary an secondary pupil in Ha Noi. Material and methods: 400 primary and secondary pupils in Ba Đình, Đông Anh district. Prosective, randomized control trials. Results: After intervention: The prevalence of myopia reduce from 32,8% to 28,0% and lower than the sample group (35,5%). The rate of pupil wear glasses increase from (13,0%) to (26,3%) vs  the sample group (18,5%). The incidence of myopia is lower than the rate before and the sample group: 1,7%; 19,8 and 17,0% sequentially. The VA >= 8/10 improve from22,9% to 31,2% and higher than the sample group: 19,0%). The rate of progression of mypia is lower than the  sample group: 0,61D/yr vs 0,89D/yr. The rate of amblyopia reduce from 8,0% to 4,5% and lower than the sample group (7,8%). The proportion aware of the myopia is higher than before and the sample:  (73,3%-95%); (18,5%-39,8%) and (19,7%- 41,0%) sequentially. The proportion of correct practice on how to prevent myopia is higher than before and the sample: 76,0% and 81,3% vs 7,2% and 14,3%. Key words: School myopia, intervention. 
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